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Chương 5: VIỆT NAM TỪ ĐẦU THẾ KỶ VII ĐẾ ĐẦU THẾ KỶ X
	NHÀ NƯỚC VĂN LANG, ÂU LẠC
	- Xác định được vị trí của kinh đô nước Âu Lạc theo địa bàn hiện tại. 

- Liên hệ được những phong tục trong văn hoá Việt Nam hiện nay kế thừa từ thời Văn Lang – Âu Lạc

	
	
	ĐỜI SỐNG CỦA NGƯỜI VIỆT THỜI KÌ VĂN LANG, ÂU LẠC


	- Mô tả được đời sống vật chất và tinh thần của cư dân Văn Lang, Âu Lạc 

- Trình bày được những đặc trưng kinh tế, văn hoá dân tộc đã được hình thành từ thời kì này 

- Liên hệ được những yếu tố văn hoá truyền thống từ thời kì Văn Lang, Âu Lạc vẫn được nuôi dưỡng trong xã hội Việt Nam ngày nay.  
- Có ý thức trách nhiệm giữ gìn, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá dân tộc.  



	
	
	CHÍNH SÁCH CAI TRỊ CỦA PHONG KIẾN PHƯƠNG BẮC VÀ SỰ CHUYỂN BIẾN CỦA VIỆT NAM THỜI KÌ BẮC THUỘC
	- Nêu được một số chính sách cai trị của phong kiến phương Bắc trong thời Bắc thuộc 

 Nhận biết được một số chuyển biến quan trọng về kinh tế, xã hội, văn hoá ở Việt Nam trong thời Bắc thuộc
- Có ý thức trách nhiệm giữ gìn, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá dân tộc. 

- Yêu nước, sẵn sàng góp sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

	
	
	ĐẤU TRANH BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA DÂN TỘC THỜI KÌ BẮC THUỘC
	- Giới thiệu những nét chính của cuộc đấu tranh về văn hóa và bảo vệ bản sắc văn hóa của nhân dân Việt Nam trong thời kì Bắc thuộc 

	2
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Chương 4: KHÍ HẬU VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
	BÀI 12: LỚP VỎ KHÍ. KHỐI KHÍ. KHÍ ÁP VÀ GIÓ TRÊN TRÁI ĐẤT
	Mô tả được các tầng khí quyển, đặc điểm chính của tầng đối lưu và bình lưu.

- Hiểu được vai trò của khí ô xy, khí cacbonic và hơi nước.

- Kể tên và nêu được đặc điểm về nhiệt độ và độ ẩm của một số khối khí.

- Biết cách sử dụng khí áp kế.

- Trình bày được sự phân bố các đai khí áp và các loại gió thổi thường xuyên trên Trái Đất.

	
	
	BÀI 13. THỜI TIẾT VÀ KHÍ HẬU. CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT
	Trình bày sự thay đổi nhiệt độ bề mặt Trái Đất theo vĩ độ.

- Mô tả được quá trình hình thành mây và mưa.

- Biết sử dụng nhiệt kế và ẩm kế

- Phân biệt thời tiết và khí hậu

-Trình bày khái quát đặc điểm một đới khí hậu 

	
	
	BÀI 14. BIẾN ĐỎI KHÍ HẬU VÀ ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
	- Nêu được một số biểu hiện của biến đổi khí hậu.

- Trình bày được một số biện pháp phòng tránh thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu
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Chương 5: VIỆT NAM TỪ ĐẦU THẾ KỶ X ĐẾ ĐẦU THẾ KỶ XVI
	Việt Nam từ năm 938 đến năm 1009: thời Ngô – Đinh – Tiền Lê
	- Nêu được những nét chính về thời Ngô.

-  Trình bày được quá trình thống nhất đất nước của Đinh Bộ Lĩnh và sự thành lập của nhà Đinh.

- Mô tả được cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống của Lê Hoàn năm 981.

- Giới thiệu được những nét chính về tổ chức chính quyền thời Đinh - Tiền Lê.
- Nhận biết được đời sống xã hội văn hóa thời Ngô – Đinh – Tiền Lê.


- Đánh giá được công lao của Ngô Quyền, Đinh Bộ Lĩnh, Lê Hoàn trong công cuộc củng cố nền độc lập & bước đầu xây dựng đất nước về đời sống, kinh tế xã hội.

	
	
	Việt Nam từ thế kỉ XI đến đầu thế kỉ XIII: thời Lý


	Trình bày được sự thành lập nhà Lý. Đánh giá được sự kiện ra đời dời đô ra Đại La của Lý Công Uẩn.

- Quá trình xây dựng và phát triển của nhà nước quân chủ phong kiến thời Lý qua các lĩnh vực: chính trị, pháp luật, quân đội, kinh tế, xã hội.

- Hiểu được quá trình chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc của nhà Lý trước các cuộc xâm lăng của quân Tống



	
	
	Việt Nam từ thế kỉ XIII đến đầu thế kỉ XV: thời Trần


	- Mô tả được sự thành lập nhà Trần.

- Trình bày được những nét chính về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, văn hoá, tôn giáo thời Trần.

- Nêu được những thành tựu chủ yếu về văn hoá của Đại Việt thời Trần. 
- Phân tích được nguyên nhân thắng lợi, nêu được ý nghĩa lịch sử của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên.

- Nhận thức được sâu sắc tinh thần đoàn kết và quyết tâm chống giặc ngoại xâm của quân dân Đại Việt.

- Đánh giá được vai trò của một số nhân vật lịch sử tiêu biểu thời Trần: Trần Thủ Độ, Trần Quốc Tuấn, Trần Nhân Tông,...
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	PHÂN MÔN ĐỊA LÝ

Chương 4: CHÂU MỸ
	BÀI 13: PHÁT KIẾN RA CHÂU MỸ, VỊ TRÍ ĐỊA LÝ VÀ PHẠM VI CHÂU MỸ
	-
 Trình bày được khái quát về vị trí địa lí, phạm vi châu Mỹ.

-
 Phân tích được các hệ quả địa lí - lịch sử cua việc Cri-xtô phơ Cô-lôm-bô phát kiến ra châu Mỹ (1492 - 1502).

-
 Xác định được vị trí và phạm vi châu Mỹ trên bản đổ tự nhiên châu Mỹ.



	
	
	BÀI 14: THIÊN NHIÊN VÀ DÂN CƯ, XÃ HỘI BẮC MỸ
	Trình bày được một trong những đặc điểm của tự nhiên: sự phân hoá của địa hình. khí hậu; sông, hồ; các đới thiên nhiên ở Bắc Mỹ.

-
 Xác định được các đối tượng trên bản đồ tự nhiên, bản đồ các đới khí hậu, bản đồ các đới thiên nhiên.

-
 Phân tích được một trong những vấn để về dân cư, xã hội: vấn đề nhập cư và chủng tộc, vấn đề đô thị hoá ở Bắc Mỹ 

	
	
	BÀI 16: THIÊN NHIÊN TRUNG VÀ NAM MỸ
	-
 Trình bày được sự phân hoá tự nhiên theo chiều đông - tây, theo chiều bắc – nam, theo chiều cao (trên dãy núi An-đét).

-
 Biết sử dụng các bản đồ để xác định phạm vi, các khu vực địa hình, các đới và kiểu khí hậu,...
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	Chương 5: Châu Á từ sau thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX
	- Nhận biết được nguyên nhân và ý nghĩa của cách mạng Tân Hợi

- Trình bày được ý nghĩa của cuộc Duy tân Minh Trị
- Nhận biết được một số nội dung thuộc chương 5.

	
	
	Chương 6: Việt Nam từ thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XIX
	- Mô tả được sự ra đời của nhà Nguyễn.

- Trình bày được những nét chính về tình hình chính trị, sự phát triển về kinh tế, văn hóa, xã hội của Việt Nam thời Nguyễn

- Mô tả được quá trình thực thi chủ quyền đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa

- Vận dụng kiến thức về Di sản văn hóa vào bài học.

- Trình bày được nguyên nhân Pháp xâm lược Việt Nam.

- Đóng vai để giải quyết vấn đề

	2
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	BÀI 12: SỬ DỤNG HỢP LÍ TÀI NGUYÊN ĐẤT
	- Phân tích được đặc điểm của đất feralit và giá trị sử dụng.

- Phân tích được đặc điểm của đất phù sa và giá trị sử dụng.

-Chứng minh được tính cấp thiết của vấn đề chống thoái hóa đất.

	
	
	BÀI 13. ĐẶC ĐIỂM CỦA SINH VẬT VÀ VẤN ĐỀ BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC
	- Chứng minh được sự đa dạng của sinh vật Việt Nam.

- Chứng minh được tính cấp thiết của vấn đề bảo tồn đa dạng sinh học ở Việt Nam.

	
	
	BÀI 14. VỊ TRÍ ĐỊA LÍ BIỂN ĐÔNG, CÁC VÙNG BIỂN VIỆT NAM
	- Xác định được phạm vi của Biển Đông, các vùng nước và vùng lãnh thổ có chung biển Đông với Việt Nam.

- Xác định các mốc xác định đường cơ sở, đường phân chia vịnh Bắc Bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc.

- Trình bày được các khái niệm vùng nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam (theo Luật Biển Việt Nam)
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	VÙNG ĐÔNG NAM BỘ
	BÀI 31
	1-Kiến thức :

Học sinh nắm được vị trí của vùng Đông nam bộ .Vùng có tiềm năng phát triển kinh tế rất đa năng

Nắm được các đặc điểm của dân cư xã hội

Vùng có chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội cao nhất trong cả nước

2-Kỹ năng :

Rèn kỹ năng đọc và nhận xét bảng số liệu dân cư xã hội, lược đồ tự nhiên.

Kết hợp giữa kênh chữ và kênh hình để rút ra những đặc điểm về tự nhiên, kinh tế 



	
	
	BÀI 32
	-Hiểu được Đông Nam Bộ là vùng có cơ cấu kinh tế tiến bộ nhất so với các vùng trong cả nước. Công nghiệp dịch vụ chiếm tỉ lệ cao trong GDP. Sản xuất nông nghiệp chiếm tỉ trọng nhỏ nhưng giữa vai trò quan trọng.Bêncạnh những thuận lợi , các ngành này  cũng có nhữngkhó khăn, hạn chế nhất định.

-Hiểu một số khái niệm tổ chức lãnh thổ công nghiệp tiên tiến như khu côngnghệ cao , khu chế xuất.

-Kĩ năng: kết hợp tốt kênh hình, chữđể phân tích nhận xét.



	
	
	BÀI 33
	-Hiểu dịch vụ là lĩnh vực kinh tế phát triển mạnh và đa dạng, sử dũng hợp lí nguồn tài nguyên đất, khí hậu, góp phần thúc đẩy sản xuất và giải quyết việc làm.

-Kĩ năng : phương pháp kết hợp kênh chữ và kênh hình để phân tích và giải thích một số vấn đề kinh tế của Đông Nam bộ.

-Thái độ: tin tưởng về triển vọng phát triển kinh tế địa phương.



	2
	VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG


	BÀI 35
	Hiểu được ĐBSCL là vùng trọng điểm sản xuất lương thực thực phẩm lớn cả nước, vị trí thuận lợi ,tài nguyên đất, khí hậu, nước phong phú, đa dạng, người dân cần cù, năng động, thích ứng linh hoạt với sản xuất hàng hóa, kinh tế thị trường. Đó là điều kiện quan trong để xây dưng ĐBSCL thành vùng kinh tế động lực 

 Làm quen với khái niệm chủ động sống chung với lũ ở ĐBSCL 
- Vận dụng để tạo thành phương pháp kết hợp kênh chữ với kênh hình để giải thích một số vấn đề bức xúc ở ĐBSCL.



	
	
	BÀI 36
	 Đồng bằng sông Cửu Long là vùng trọng điểm sản xuất lương thực , thực phẩm , đồng thời là vùng xuất khẩu nông sản hàng đầu cả nước . Công nghiệp dịch vụ bắt đầu phát triển . Các thành phố Cần Thơ , Mỹ Tho , Long Xuyên , Cà Mau đang phát huy vai trò trung tâm kinh tế vùng .Kĩ năng : học sinh phân tích số liệu trong sơ đồ để khai thác kiến thức . Biết kết hợp kênh hình , kênh chữ và liên hệ thực tế để giải thích một số vấn đề bức xúc của vùng .



	3
	RÈN LUYỆN KỸ NĂNG
	VẼ BIỂU ĐỒ CỘT

NHẬN XÉT BẢNG SỐ LIỆU
	Các bài tập cuối bài học.
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	Chủ đề 1: Việt Nam trong những năm 1919 -1930 (4 tiết)

- Nội dung 1: Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất

- Nội dung 2: Phong trào cách mạng Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất

- Nội dung 3: Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài (1919 - 1925)

- Nội dung 4: Cách mạng Việt Nam trước khi Đảng Cộng sản ra đời

	Nội dung 1: Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất


	1.Kiến thức: Giúp HS nắm được những kiến thức cơ bản sau:

-Nguyên nhân, mục đích, đặc điểm và nội dung của chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp.

-Những thủ đoạn thâm độc về chính trị, văn hóa, giáo dục của thực dân Pháp nhằm phục vụ cho công cuộc khai thác.

-Tình hình phân hóa xã hội Việt Nam sau chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp và thái độ chính trị, khả năng cách mạng của các giai cấp.  

2.Tư tưởng: Giáo dục cho HS lòng căm thù đối với những chính sách bóc lột thâm độc, xảo quyệt của thực dân Pháp và sự đồng cảm với những vất vả, cơ cực của người lao động dưới chế độ thực dân phong kiến.

3.Kĩ năng: Rèn luyện cho HS kĩ năng quan sát lược đồ, tập phân tích, đánh giá sự kiện lịch sử.



	
	
	Nội dung 2: Phong trào cách mạng Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất


	-1.Kiến thức: Giúp học sinh hiểu rõ:

- Cách mạng tháng Mười Nga và phong trào cách mạng thế giới sau chiến tranh thế giới thứ nhất có ảnh hưởng thuận lợi đến phong trào giải phóng dân tộc  ở Việt Nam.

-Nắm được những nét chính trong phong trào đấu tranh của tư sản dân tộc, tiểu tư sản và phong trào công nhân từ năm 1919 đến năm 1925. 

2.Tư tưởng: Qua các sự kiện cụ thể, bồi dưỡng cho HS lòng yêu nước, kính yêu và khâm phục các bậc tiền bối. 

3.Kĩ năng: Rèn luyện cho HS kĩ năng trình bày các sự kiện lịch sử cụ thể, tiêu biểu và tập đánh giá về các sự kiện đó.



	
	
	Nội dung 3: Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài (1919 - 1925)
Nội dung 4: Cách mạng Việt Nam trước khi Đảng Cộng sản ra đời

	1.Kiến thức: Giúp học sinh nắm được:

-Những hoạt động cụ thể của Nguyễn Ái Quốc sau chiến tranh thế giới thứ nhất ở Pháp, Liên Xô và Trung Quốc. Qua những hoạt động đó, Nguyễn Ái Quốc đã tìm được con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc và tích cực chuẩn bị về tư tưởng, tổ chức cho việc thành lập chính đảng vô sản ở Việt Nam.

-Nắm được chủ trương và hoạt động của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên. 

2.Tư tưởng: Giáo dục cho HS lòng khâm phục, kính yêu đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và các chiến sĩ cách mạng. 

3.Kĩ năng: Rèn luyện cho HS kĩ năng quan sát tranh ảnh, lược đồ. Tập cho HS biết phân tích, so sánh, đánh giá sự kiện lịch sử.

1.Kiến thức: HS cần nắm được:

-Bước phát triển mới của phong trào cách mạng Việt Nam, đó chính là hoàn cảnh lịch sử dẫn tới sự ra đời của các tổ chức cách mạng ở trong nước Tân Việt cách mạng đảng và Việt Nam Quốc dân đảng.

-Chủ trương và hoạt động của hai tổ chức cách mạng này, sự khác biệt giữa các tổ chức cách mạng này với HVNCMTN.

-Sự phát triển của phong trào cách mạng VN dẫn tới sự ra đời của ba tổ chức cộng sản ở VN. Đó là mốc đánh dấu sự phát triển mới của cách mạng nước ta. 

2.Tư tưởng: Qua các sự kiện lịch sử, giáo dục cho HS lòng kính yêu và khâm phục các bậc tiền bối, quyết tâm phấn đấu hy sinh cho độc lập dân tộc.

3.Kĩ năng: Rèn luyện cho HS kĩ năng sử dụng bản đồ và kĩ năng nhận định, đánh giá, phân tích khách quan những sự kiện lịch sử.
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	Chủ đề 2: Việt Nam trong những năm 1930 – 1939 (3 tiết)

- Nội dung 1: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời + mục IV/ 17

- Nội dung 2: Phong trào cách mạng trong những năm 1930 - 1931
- Nội dung 3: Cuộc vận động dân chủ trong những năm 1936 – 1939


	Nội dung 1: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời + mục IV/ 17

	1.Kiến thức: HS cần nắm được:

-Quá trình thành lập Đảng cộng sản Việt Nam diễn ra trong bối cảnh lịch sử, thời điểm và không gian nào? Nội dung chủ yếu của hội nghị thành lập Đảng. Những nội dung chính của Luận cương chính trị năm 1930. Ý nghĩa của việc thành lập Đảng.

2.Tư tưởng: Qua vai trò của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đối với hội nghị thành lập Đảng, giáo dục cho HS lòng biết ơn và kính yêu đối với chủ tịch Hồ Chí Minh, củng cố niềm tin vào vai trò lãnh đạo của Đảng.

3.Kĩ năng: Rèn luyện cho HS khả năng sử dụng tranh ảnh lịch sử. Lập niên biểu những sự kiện chính trong hoạt động của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc từ năm 1920 đến năm 1930. Biết phân tích đánh giá ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng.



	
	
	Nội dung 2: Phong trào cách mạng trong những năm 1930 - 1931

	 1.Kiến thức: HS cần nắm được:

-Nguyên nhân, diễn biến và ý nghĩa của phong trào cách mạng 1930-1931 với đỉnh cao là Xô viết Nghệ - Tĩnh. Quá trình phục hồi lực lượng cách mạng (1931-1935). Các khái niệm:  “khủng hoảng kinh tế”, “Xô viết Nghệ - Tĩnh” 

2.Tư tưởng: Giáo dục cho HS lòng kính yêu, khâm phục tinh thần đấu tranh anh dũng của quần chúng công nông và các chiến sĩ cộng sản.

3.Kĩ năng: Sử dụng “Lược đồ phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh (1930-1931)” để trình bày lại diễn biến của phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh.



	
	
	Nội dung 3: Cuộc vận động dân chủ trong những năm 1936 – 1939

	1.Kiến thức: HS hiểu được:

-Những nét chính của tình hình thế giới và trong nước có ảnh hưởng đến cách mạng Việt Nam thời kì 1936-1939.

-Chủ trương của Đảng và phong trào đấu tranh thời kì 1936-1939, ý nghĩa của phong trào.

2.Tư tưởng: Giáo dục cho HS lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng.

3.Kĩ năng: Tập dượt cho HS so sánh các hình thức đấu tranh thời kì 1930-1931 với 1936-1939 để thấy được sự chuyển hướng của phong trào đấu tranh.

-Biết sử dụng tranh ảnh lịch sử.




